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1. Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở Cổ phần hóa Công ty Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên theo Quyết định số 478/QĐ-UB ngày 17/03/2005 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0503000110 ngày 29/07/2005, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0900106390 đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 25/12/2009. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
Ngành nghề kinh doanh chính

· Phát hành sách giáo khoa, sách các loại;

· Kinh doanh thiết bị đồ dùng dạy học, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm.
· Kinh doanh siêu thị

· Đầu tư xây dựng trường học

· Sản xuất các loại thiết bị trường học

· In ấn các tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành giáo dục

· Mua bán, ký gửi hàng hoá, môi giới thương mại

· Kinh doanh nhà hàng, khách sạn

· Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực thư viện, thiết bị trường học, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, tin học, ngoại ngữ.

· Đào tạo nghiệp vụ giám đốc chuyên nghiệp

· Cho thuê văn phòng, nhà hàng, khách sạn

· Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hoá bằng ô tô

· Kinh doanh tua du lịch

· Tư vấn du học

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
· Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
· Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).
3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
· Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính.
· Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

· Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.
4. Các chính sách kế toán áp dụng 

Sau đây là tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty sử dụng để lập Báo cáo tài chính:

4.1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Tất cả các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đều được ghi nhận như khoản tương đương tiền.
Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND); các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại số dư cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
4.2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng được thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập khi có những bằng chứng xác định là các khoản nợ phải thu không chắc chắn thu được. Việc trích lập dự phòng được thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và khấu hao luỹ kế.

· Nguyên giá Tài sản cố định đầu tư trước khi chuyển sang Công ty cổ phần được đánh giá lại theo các Quyết định xác định doanh nghiệp để cổ phần hóa; Còn tài sản cố định đầu tư mới sau khi chuyển sang Công ty cổ phần được phản ánh theo giá thực tế.

· Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.


Mức khấu hao cụ thể như sau:

	Loại tài sản 
	
	Thời gian khấu hao (Năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	8 – 40

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	10

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	3 – 8


4.5. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác
Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được ghi nhận theo giá gốc.
4.6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Công ty ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, các khoản đầu tư chứng khoán theo phương pháp giá gốc.

4.7. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.

4.8.  Quỹ Tiền lương

Quỹ lương được xác định bằng 300-400đ /1.000đ Lợi nhuận
4.9. Ghi nhận cổ tức và phân phối các quỹ
· Ghi nhận cổ tức: Được tính trên cơ sở số vốn góp của cổ đông và tỷ lệ  chia cổ tức do Hội đồng quản trị quyết định;

· Nguyên tắc trích lập các quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm.
4.10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định khi hàng hoá được khách hàng chấp nhận và đã phát hành hóa đơn bán hàng.
4.11. Chính sách thuế
· Thuế Giá trị gia tăng: Đối với sách Giáo khoa, sách tham khảo thuộc đối tượng không chịu thuế; thiết bị văn phòng, từ điển áp dụng mức thuế suất 5%; còn đối với các sản phẩm khác như tem, nhãn, mẫu biểu, một số thiết bị…. áp dụng thuế suất 10%.

· Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất là 25%
Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động với hoạt  động kinh doanh Trường THPT Ngô Quyền. Được miễm thuế TNDN trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo. (Theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường) 
· Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.
5. Tiền
	
	30/06/2010
	31/12/2009

	 
	VND
	VND

	
	
	

	Tiền mặt tại quỹ 
	91.253.234
	138.388.500

	Tiền gởi ngân hàng 
	1.161.798.376
	1.145.281.105

	
	
	

	 Cộng 
	2.790.051.610
	1.283.669.605


6. Các khoản phải thu khác
	
	30/06/2010
	31/12/2009

	 
	VND
	VND

	
	
	

	Phải thu người lao động (BHXH,TN,YT) 
	63.058.586
	16.749.336

	Phải thu khác 
	189.566.866
	23.877.131

	
	
	

	 Cộng 
	252.625.452
	40.626.467


7. Hàng tồn kho
	
	30/06/2010
	
	31/12/2009

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Hàng hóa
	1.845.930.171
	
	474.933.030

	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	(10.974.575)
	
	(10.974.575)

	
	
	
	

	Cộng
	1.834.955.596
	
	463.958.455


8. Tài sản cố định hữu hình
	
	 Nhà cửa vật
kiến trúc 
	
	 Phương tiện
 vận tải, 
truyền dẫn 
	
	 Thiết bị, dụng
cụ quản lý 
	
	 Cộng 

	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 

	Nguyên giá
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	7.224.984.557
	
	431.692.595
	
	66.449.444
	
	7.723.126.596

	Tăng trong năm
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Giảm trong năm
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Số dư cuối kỳ
	7.224.984.557
	
	431.692.595
	
	66.449.444
	
	7.723.126.596

	Khấu hao
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	824.775.909
	
	403.799.727
	
	41.585.484
	
	1.270.161.120

	Khấu hao trong năm
	308.796.455
	
	27.892.868
	
	14.571.815
	
	351.261.138

	Giảm trong năm
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Số dư cuối kỳ
	1.133.572.364
	
	431.692.595
	
	56.157.298
	
	1.621.422.258

	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	6.400.208.648
	
	27.892.868
	
	24.863.960
	
	6.452.965.476

	Số cuối kỳ
	6.091.412.193
	
	-
	
	10.292.146
	
	6.101.704.338

	
	
	
	
	
	
	
	


9. Tài sản cố định vô hình
	
	
	 Phần mềm quản lý bán hàng 
	
	 TSCĐ vô
 hình khác  
	
	 Cộng 

	 
	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 

	Nguyên giá
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	15.000.000
	
	-
	
	15.000.000

	Tăng trong năm
	
	15.000.000
	
	-
	
	15.000.000

	Giảm trong năm
	
	-
	
	-
	
	-

	Số dư cuối kỳ
	
	30.000.000
	
	-
	
	30.000.000

	Khấu hao
	
	
	
	-
	
	

	Số dư đầu năm
	
	6.250.000
	
	-
	
	6.250.000

	Khấu hao trong năm
	
	5.000.000
	
	-
	
	5.000.000

	Giảm trong năm
	
	-
	
	-
	
	-

	Số dư cuối kỳ
	
	11.250.000
	
	-
	
	11.250.000

	Giá trị còn lại
	
	
	
	-
	
	

	Số đầu năm
	
	8.750.000
	
	-
	
	8.750.000

	Số cuối kỳ
	
	3.750.000
	
	-
	
	3.750.000

	
	
	
	
	
	
	


10. Đầu tư tài chính dài hạn
	
	30/60/2010
	
	31/12/2009

	 
	VND
	
	VND

	Trái phiếu
	13.000.000
	
	13.000.000

	 Cộng 
	13.000.000
	
	13.000.000


11. Xây dựng cơ bản dở dang
	
	30/06/2010
	
	31/12/2009

	 
	VND
	
	VND

	Xây dựng công trình Siêu thị 4 tầng tại TP Hưng Yên
	5.166.580.371
	
	4.949.801.644

	
	
	
	

	 Cộng 
	5.166.580.371
	
	4.949.801.644


12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	
	30/06/2010
	
	31/12/2009

	 
	VND
	
	VND

	
	
	
	

	Thuế GTGT
	-
	
	-

	Thuế thu doanh nghiệp
	141.393.474
	
	237.408.111

	Thuế thu nhập cá nhân
	-
	
	3.566.600

	
	
	
	

	 Cộng 
	141.393.474
	
	240.974.711


13. Chi phí phải trả

	
	30/06/2010
	
	31/12/2009

	 
	VND
	
	VND

	
	
	
	

	Lãi vay phải trả Ngân hàng
	301.530.430
	
	79.856.041

	Cộng
	301.530.430
	
	79.856.041


14. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	
	30/06/2010
	
	31/12/2009

	 
	VND
	
	VND

	Các khoản phải trả, phải nộp khác 
	105.681.531
	
	89.286.439

	 
	
	
	

	Cộng
	105.681.531
	
	89.286.439


15. Vay và nợ dài hạn
	
	30/06/2010
	
	31/12/2009

	 
	VND
	
	VND

	Vay dài hạn
	-
	
	-

	 Cộng 
	3.085.000.000
	
	3.085.000.000

	
	
	
	



        Vay để đầu tư xây dựng công trình Siêu thị Sách tại TP Hưng Yên theo Hợp đồng vay số 300054055-01/HĐTD/Vietinbank-STB ngày 19/8/2009, số tiền vay 4,6 tỷVNĐ, thời hạn vay 72 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất được điều chỉnh tại từng thời kỳ, được hỗ trợ lãi suất 4% cho toàn bộ khoản vay trên (3,085tỷ VNĐ) thời hạn đến 31/12/2011.
        Tài sản thế chấp để đảm bảo nợ vay là giá trị công trình Siêu thị sách Hưng Yên được ngân hàng định giá.
16. Vốn chủ sở hữu
a) Bảng đối chiếu biến động vốn của chủ sở hữu

	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	Thặng dư

vốn cổ phần
	
	Vốn khác của CSH
	Cổ phiếu quỹ
	Các quỹ khác thuộc vốn CSH
	LNST chưa 
phân phối
	Cộng

	
	VND
	
	VND
	
	VND
	VND
	VNĐ
	VND
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư tại 1/1/09
	15.000.000.000
	
	129.424.900
	
	21.324.500
	(707.606.000)
	172.485.049
	395.823.443
	15.011.451.942

	Tăng trong năm
	-
	
	-
	
	-
	-
	198.231.384
	1.280.257.633
	1.478.489.017

	Giảm trong năm
	-
	
	-
	
	-
	303.000.000
	-
	402.267.384
	705.267.384

	Số dư tại 31/12/2009
	    15.000.000.000 
	
	129.424.900 
	
	    21.324.550 
	(1.010.606.000) 
	370.716.433
	1.273.813.692 
	15.784.673.575 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư tại 1/1/10
	15.000.000.000
	
	129.424.900
	
	21.324.500
	(1.010.606.000)
	370.716.433
	1.273.813.692
	15.784.673.575

	Tăng trong năm
	-
	
	9.710.000
	
	-
	-
	-
	373.170.420
	382.880.420

	Giảm trong năm
	-
	
	-
	
	-
	173.720.000
	-
	1.281.813.692
	1.108.093.692

	Số dư tại 30/06/2010
	    15.000.000.000 
	
	139.134.900 
	
	    21.324.550 
	(836.886.000) 
	370.716.433
	365.170.420 
	15.059.460.303 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	
	30/06/2010 
	
	31/12/2009 

	 
	 VND 
	
	 VND 

	
	
	
	

	Lợi nhuận năm trước mang sang
	1.273.813.692
	
	395.823.443

	Lợi nhuận sau thuế TNDN 
	373.170.420
	
	1.280.257.633

	Các khoản giảm lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	Phân phối lợi nhuận của năm trước
	1.271.813.692
	
	280.582.736

	- Trích Quỹ đầu tư và phát triển 
	
	
	56.546.736

	- Trích Quỹ Dự phòng tài chính 
	
	
	20.000.000

	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi
	11.867.692
	
	100.000.000

	- Trả cổ tức bằng tiền
	1.259.946.000
	
	104.036.000

	Phân phối lợi nhuận năm nay
	10.000.000
	
	121.684.648

	- Trích Quỹ đầu tư và phát triển 
	
	
	121.684.648

	- Phí niêm yết trên sàn HNX
	10.000.000
	
	

	
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	365.170.420
	
	1.273.813.692



     (*) Các số liệu tạm trích lập các quỹ và chia cổ tức  năm 2009 đã được Đại hội cổ đông thường niên 2010 tổ chức vào ngày 13/05/2010 chính thức thông qua. 
17. Doanh thu 
	
	Quí 2 năm 2010
	
	Quí 2 năm 2009

	 
	VND
	
	VND

	
	
	
	

	Tổng doanh thu
	15.042.198.219
	
	16.596.944.754

	+ Doanh thu bán hàng và CCDC
	15.042.198.219
	
	16.596.944.754

	Các khoản giảm trừ doanh thu
	133.204.148
	
	245.599.782

	+ Hàng bán bị trả lại
	55.945.189
	
	36.225.130

	+ Chiết khấu thương mại
	75.471.979
	
	203.724.172

	+ Giảm giá hàng bán
	1.786.980
	
	5.650.480

	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	14.908.994.071
	
	16.351.344.972


18. Giá vốn hàng bán

	
	Quí 2 năm 2010
	
	Quí 2 năm 2009

	 
	VND
	
	VND

	
	
	
	

	Giá vốn của hàng hóa dịch vụ đã cung cấp 
	13.449.819.900
	
	14.147.702.870

	
	
	
	

	 Cộng 
	13.449.819.900
	
	14.147.702.870


19. Doanh thu hoạt động tài chính

	
	Quí 2 năm 2010
	Quí 2 năm 2009

	 
	VND
	VND

	
	
	

	Lãi tiền gửi
	47.106.986
	311.890252

	Lãi đầu tư trái phiếu
	-
	1.530.000

	Cộng
	47.106.986
	313.420.252


20. Thu nhập khác

	
	Quí 2 năm 2010
	
	Quí 2 năm 2009

	 
	VND
	
	VND

	
	
	
	

	Thu phạt
	762.000
	
	-

	Thu nhập khác
	9.059.944
	
	7.404.900

	Cộng
	9.821.944
	
	7.404.900


21. Lợi nhuận sau thuế và chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	
	Quí 1+2 năm 2010
	
	Quí 1+2 năm 2009

	 
	VND
	
	VND

	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế
	514.563.894
	
	1.456.632.287

	Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế
	51.010.000
	
	-

	 Điều chỉnh tăng (chi phí không hợp lệ)
	51.010.000
	
	-

	Điều chỉnh giảm (lãi trái phiếu)
	-
	
	-

	Tổng thu nhập chịu thuế
	565.573.894
	
	1.456.632.287

	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
	141.393.474
	
	254.910.814

	
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	373.170.420
	
	1.201.721.473


22. Thông tin về các bên liên quan

a) Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong quí gồm:

	Công ty liên quan
	Mối quan hệ
	Nội dung             nghiệp vụ
	
	Giá trị 

	 
	
	
	 
	 VND 

	Nhà xuất bản giáo dục Việt nam
	Công ty đầu tư
	
	
	

	Công ty CPSách & TBGD Miền Bắc
	Chung Công ty đầu tư
	Mua sách GK
	
	7.158.000.000

	Công ty CP đầu tư & PT GD Hà Nội
	Chung Công ty đầu tư
	Mua sách bổ trợ
	
	6.207.000.000

	Công ty CP Sách GD tại Hà Nội
	Chung Công ty đầu tư
	Mua STK
	
	322.200.000

	Công ty CP bản đồ và tranh ảnh GD
	Chung Công ty đầu tư
	Mua TB, tranh ảnh
	
	68.700.000

	Công ty CP Sách – ĐH dạy nghề
	Chung Công ty đầu tư
	Mua STK
	
	77.298.000

	Công ty CP Học liệu GD Hà Nội
	Chung Công ty đầu tư
	Mua giấy vở
	
	141.300.000

	
	
	
	
	


b) Vào ngày kết thúc quí, các khoản phải thu, phải trả với các bên liên quan như sau:

	Công ty liên quan
	Mối quan hệ
	Nội dung            nghiệp vụ
	
	Giá trị 

	 
	
	
	 
	 VND 

	Nhà xuất bản giáo dục Việt nam
	Công ty đầu tư
	
	
	

	Công ty CPSách & TBGD Miền Bắc
	Chung Công ty đầu tư
	Mua sách GK
	
	3.758.000.000

	Công ty CP đầu tư & PT GD Hà Nội
	Chung Công ty đầu tư
	Mua sách bổ trợ
	
	6.333.000.000

	Công ty CP Sách GD tại Hà Nội
	Chung Công ty đầu tư
	Mua STK
	
	322.200.000

	Công ty CP bản đồ và tranh ảnh GD
	Chung Công ty đầu tư
	Mua TB, tranh ảnh
	
	68.700.000

	Công ty CP Sách – ĐH dạy nghề
	Chung Công ty đầu tư
	Mua STK
	
	86.000.000

	Công ty CP Học liệu GD Hà Nội
	Chung Công ty đầu tư
	Mua giấy vở
	
	141.300.000

	
	
	
	
	


c) Các bên liên quan khác

	
	Quí 2 Năm 2010
	
	Quí 2 Năm 2009 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	Lương của Ban giám đốc
	44.900.800
	
	47.122.400

	Thù lao của HĐQT& BKS
	16.500.000
	
	16.500.000

	
	
	
	

	Cộng
	61.400.800
	
	63.622.400


23.  Nh÷ng th«ng tin kh¸c 

 
     Lîi nhuËn tr­íc thuÕ TNDN quý II ®¹t 41% so víi cïng kú n¨m tr­íc do doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô gi¶m, doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh gi¶m do xuÊt quü tiÒn göi ng©n hµng tr¶ x©y dùng c¬ b¶n, ®ång thêi chi phÝ tµi chÝnh t¨ng do tÝnh l·i vay ph¶i tr¶ Ng©n hµng C«ng th­¬ng dÉn tíi lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh gi¶m.

                                                                                              Hưng Yên, ngày 27 tháng 07 năm 2010
                        Kế toán trưởng                                                                             Giám đốc 


         Đinh Thị Bích Dung                                                                     Trần Ngọc Bội
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